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DANH SÁCH
Hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2022 – 2025

(Kèm theo Kế hoạch số  149 /KH-UBND ngày 11    tháng 8 năm 2026 của UBND xã Sơn Hà)

STT
Hộ Họ và tên Chủ hộ Ngày, tháng năm

sinh
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Phân loại hộ

2 3 6 8 11 13
1 Đinh Thị Rê 01-01-1956 051156005443Sơn Hà  Cà Đáo Hộ nghèo
2 Nguyễn Thanh Tùng 20-12-1970 051070024793Sơn Hà  Cà Đáo Hộ nghèo
3 Đinh Thị Nhít 01-01-1976 051176020273Sơn Hà  Cà Đáo Hộ nghèo
4 Đinh Thị Mận 01-01-1950 035150002315Sơn Hà  Cà Đáo Hộ nghèo
5 Nguyễn Thái Tự 21-11-1987 051087008023Sơn Hà  Cà Đáo Hộ nghèo
6 Đinh Thị Lê 01-01-1964 051164010169Sơn Hà  Cà Đáo Hộ nghèo
7 Võ Duy Thanh 03-01-1986 051086000533Sơn Hà  Cà Đáo Hộ nghèo
8 Nguyễn Kỹ 01-01-1945 051045005571Sơn Hà  Cà Đáo Hộ nghèo
9 Đinh Văn Trâm 01-01-1987 051087001006Sơn Hà Nước Nia Hộ nghèo

10 Đinh Văn Mai 01-01-1966 051066013170Sơn Hà Nước Nia Hộ nghèo
11 Đinh Thị Trây 01-01-1979 051179009971Sơn Hà Nước Nia Hộ nghèo
12 Đinh Văn Tí 10-07-1999 051099007464Sơn Hà Nước Nia Hộ nghèo
13 Hồ Thị Hương 19-06-1955 051155007632Sơn Hà Nước Nia Hộ nghèo
14 Đinh Thị Phê 01-01-1946 051146005328Sơn Hà Nước Nia Hộ nghèo
15 Đinh Thị Rì 01-01-1959 051159001636Sơn Hà Nước Nia Hộ nghèo
16 Đinh Văn Sưa 01-01-1977 051077010519Sơn Hà Nước Nia Hộ nghèo
17 Đinh Văn Hổ 15-10-1995 051095000665Sơn Hà Nước Nia Hộ nghèo
18 Đinh Thị Băng 01-01-1953 051153007017Sơn Hà Nước Nia Hộ nghèo
19 Hồ Văn Thức 28-08-1997 051097017098Sơn Hà Nước Nia Hộ nghèo
20 Đinh Thị Tách 16-04-1950 051150000245Sơn Hà  Gò Dép Hộ nghèo
21 Đinh Hữu Thương 07-05-1955 051055009458Sơn Hà  Gò Dép Hộ nghèo
22 Đinh Thị Rảy 01-01-1956 051156000317Sơn Hà  Gò Dép Hộ nghèo
23 Đinh Thị Viêu 01-01-1965 051165013217Sơn Hà  Gò Dép Hộ nghèo
24 Đinh Thị Bể 01-01-1961 051161002402Sơn Hà Nước Rạc Hộ nghèo
25 Đinh Thị Nành 04-02-1959 051159000583Sơn Hà Nước Rạc Hộ nghèo
26 Đinh Văn Hòa 03-07-1994 051094000682Sơn Hà Nước Rạc Hộ nghèo
27 Đinh Văn Một 18-08-1995 051095015271Sơn Hà Nước Rạc Hộ nghèo
28 Đinh Thị Bỉ 07-06-1960 051160000749Sơn Hà Nước Rạc Hộ nghèo
29 Đinh Thị Đăng 15-01-1978 051178004748Sơn Hà Nước Rạc Hộ nghèo
30 Đinh Thị Trôi 20-05-1978 051178001491Sơn Hà Nước Rạc Hộ nghèo
31 Đinh Việt 01-01-1962 051062004557Sơn Hà Nước Rạc Hộ nghèo
32 Đinh Thị Thu 22-09-1985 051185004835Sơn Hà Nước Bung Hộ nghèo
33 Đinh Thị Lâm 02-02-1982 051182002136Sơn Hà Nước Bung Hộ nghèo
34 Đinh Thị Tý 20-03-1960 051160011423Sơn Hà Nước Bung Hộ nghèo
35 Đinh Thị Rút 01-01-1960 051160010237Sơn Hà Nước Bung Hộ nghèo
36 Đinh Bia 01-01-1957 051057008584Sơn Hà Nước Bung Hộ nghèo
37 Đinh Thị Nú 01-01-1961 051161003956Sơn Hà Nước Bung Hộ nghèo
38 Đỗ Thị Nghiệm 10-12-1961 051161004278Sơn Hà Nước Bung Hộ nghèo
39 Trần Thị Thanh Trà 19-10-1981 051158000747Sơn Hà Nước Bung Hộ nghèo
40 Hồ Thị Tuyết Linh 07-06-1988 051188016941Sơn Hà Nước Bung Hộ nghèo
41 Đinh Trợ 04-07-1932 051032000095Sơn Hà Nước Bung Hộ nghèo
42 Đinh Thị Dát 01-01-1976 051176021037Sơn Hà Nước Bung Hộ nghèo
43 Đinh Văn Rồi 04-08-1959 051055007141Sơn Hà Nước Bung Hộ nghèo
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44 Đinh Văn Khai 01-01-1966 051066019601Sơn Hà Nước Bung Hộ nghèo
45 Đinh Thị Lắc 27-11-1973 051173007396Sơn Hà Nước Bung Hộ nghèo
46 Đinh Xuân Tréo 20-09-1964 051064001098Sơn Hà Nước Bung Hộ nghèo
47 Đinh Thị Bình 01-01-1954 051154011682Sơn Hà Nước Bung Hộ nghèo
48 Đinh Văn Đức 01-01-1952 051052001906Sơn Hà Nước Bung Hộ nghèo
49 Đinh Thị Đỏ 15-05-1957 051157001169Sơn Hà Làng Dầu Hộ nghèo
50 Đinh Du Vinh 26-08-1986 051086017093Sơn Hà Làng Dầu Hộ nghèo
51 Đinh Thị Buốt 15-03-1962 051162007397Sơn Hà Làng Dầu Hộ nghèo
52 Đinh Thị Hói 04-03-1949 051149000665Sơn Hà Làng Dầu Hộ nghèo
53 Đinh Văn Ế 20-03-1956 051056003487Sơn Hà Làng Dầu Hộ nghèo
54 Đinh Thị So 20-10-1951 051151005343Sơn Hà Làng Dầu Hộ nghèo
55 Đinh Thị Hen 01-01-1953 051153009182Sơn Hà Làng Dầu Hộ nghèo
56 Đinh Thị Nhờ Nát 04-02-1964 051164015027Sơn Hà Làng Dầu Hộ nghèo
57 Đinh Văn Yểu 01-01-1959 051059001818Sơn Hà Làng Dầu Hộ nghèo
58 Đinh Lê 07-03-1954 051054015084Sơn Hà Làng Dầu Hộ nghèo
59 Đinh Sự 01-01-1976 051076010549Sơn Hà Làng Dầu Hộ nghèo
60 Đinh Thị Vớt 01-01-1953 051153004613Sơn Hà Hàng Gòn Hộ nghèo
61 Đinh Văn Nên 01-01-1968 051068000715Sơn Hà Hàng Gòn Hộ nghèo
62 Nguyễn Hoàng Ấn 20-12-1978 051078006153Sơn Hà Hàng Gòn Hộ nghèo
63 Nguyễn Thị Có 12-12-1941 051141000086Sơn Hà Hàng Gòn Hộ nghèo
64 Đinh Văn Tiếp 12-05-1955 051055001885Sơn Hà  Di Lang Hộ nghèo
65 Đinh Văn Thung 10-10-1980 051080011091Sơn Hà  Di Lang Hộ nghèo
66 Hồ Thị Hồng 01-09-1954 051154004683Sơn Hà  Di Lang Hộ nghèo
67 Bùi Thị Thùy Trang 10-05-1953 051153008195Sơn Hà  Di Lang Hộ nghèo
68 Phạm Thị Ngọ 18-10-1961 051161009111Sơn Hà  Di Lang Hộ nghèo
69 Đinh Văn Như 06-02-1960 017060004576Sơn Hà  Di Lang Hộ nghèo
70 Nguyễn Thị Hạnh 01-01-1960 051160004391Sơn Hà  Di Lang Hộ nghèo
71 Lưu Thị Ánh Côi 05-06-1992 051192007559Sơn Hà  Di Lang Hộ nghèo
72 Lê Phú Vinh 01-01-1953 051053000853Sơn Hà  Di Lang Hộ nghèo
73 Trần Thị Thường 10-10-1967 051167011295Sơn Hà  Di Lang Hộ nghèo
74 Nguyễn Tấn Luận 08-03-1989 051089003285Sơn Hà  Di Lang Hộ nghèo
75 Đinh Giới 14-06-1927 051027002372Sơn Hà Làng Bồ Hộ nghèo
76 Đinh Thị Trô 15-05-1977 051177015907Sơn Hà Làng Bồ Hộ nghèo
77 Đinh Thị Minh 13-05-1958 051158004722Sơn Hà Làng Bồ Hộ nghèo
78 Đinh Thị Ba Rẫy 11-03-1961 051161001527Sơn Hà Làng Bồ Hộ nghèo
79 Nguyễn Lang 09-01-1969 051069001886Sơn Hà Làng Bồ Hộ nghèo
80 Võ Trọng Hùng 19-11-1966 051066019773Sơn Hà Làng Bồ Hộ nghèo
81 Nguyễn Thời 20-03-1958 051056001095Sơn Hà Làng Bồ Hộ nghèo
82 Đinh Thị Ly 01-01-1993 051193007527Sơn Hà Làng Bồ Hộ nghèo
83 Nguyễn Văn Lập 01-01-1968 051068017782Sơn Hà Làng Bồ Hộ nghèo
84 Châu Thanh Đa 11-04-1974 051074009553Sơn Hà Làng Bồ Hộ nghèo
85 Đinh Văn Tráy 01-01-1962 051062006749Sơn Hà Nước Bao Hộ nghèo
86 Đinh Văn Qúy 06-08-1977 051077014063Sơn Hà Nước Bao Hộ nghèo
87 Đinh Văn Xôn 05-10-1990 051090004382Sơn Hà Nước Bao Hộ nghèo
88 Đinh Văn Xuân 01-01-1991 051091002500Sơn Hà Nước Bao Hộ nghèo
89 Đinh Văn Hải 20-06-1994 051094015299Sơn Hà Nước Bao Hộ nghèo
90 Đinh Thị Báy 01-01-1963 051163009863Sơn Hà Nước Bao Hộ nghèo
91 Đinh Văn Bỉ 03-06-1977 051077003119Sơn Hà Nước Bao Hộ nghèo
92 Đinh Văn Nghẽ 01-01-1959 051059006415Sơn Hà Nước Bao Hộ nghèo
93 Đinh Văn Bế 10-10-1977 051077003128Sơn Hà Nước Bao Hộ nghèo
94 Đinh Văn Thuộc 03-02-1969 051069003437Sơn Hà Nước Bao Hộ nghèo
95 Đinh Thị Triên 01-01-1980 051180003797Sơn Hà Nước Bao Hộ nghèo
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96 Đinh Văn Hần 10-10-1985 051085001315Sơn Hà Nước Bao Hộ nghèo
97 Đinh Văn Dàn 01-01-1962 051062004733Sơn Hà Nước Bao Hộ nghèo
98 Đinh Thị Bời 01-01-1950 051150001968Sơn Hà Mang Nà Hộ nghèo
99 Đinh Thị Bả 02-06-1953 051153001802Sơn Hà Mang Nà Hộ nghèo
100 Đinh Thị Trỏi 01-01-1955 051155002676Sơn Hà Mang Nà Hộ nghèo
101 Đinh Văn Hiếu 01-01-1972 051072003543Sơn Hà Mang Nà Hộ nghèo
102 Đinh Văn Sanh 02-02-1991 051091002619Sơn Hà Mang Nà Hộ nghèo
103 Đinh Văn Thuộc 06-06-1980 051080003353Sơn Hà Mang Nà Hộ nghèo
104 Đinh Văn Song 17-08-1982 051082003278Sơn Hà Mang Nà Hộ nghèo
105 Đinh Văn Rốc 01-01-1957 051057004066Sơn Hà Mang Nà Hộ nghèo
106 Đinh Văn Háy 01-01-1949 051049000987Sơn Hà Mang Nà Hộ nghèo
107 Đinh Văn Hon 20-10-1978 051078004073Sơn Hà Mang Nà Hộ nghèo
108 Đinh Thị Mun 01-01-1960 051160002548Sơn Hà Mang Nà Hộ nghèo
109 Đinh Thị Têm 01-01-1959 051159002108Sơn Hà Nước Rinh Hộ nghèo
110 Đinh Thị Bền 02-03-1961 051161003304Sơn Hà Nước Rinh Hộ nghèo
111 Đinh Văn Nhon 05-06-1968 051068001315Sơn Hà Nước Rinh Hộ nghèo
112 Đinh Thị Trôm 01-01-1964 051164003562Sơn Hà Nước Rinh Hộ nghèo
113 Đinh Thị Tri 01-01-1959 051159007359Sơn Hà Nước Rinh Hộ nghèo
114 Đinh Văn Ôn 03-07-1960 051060002268Sơn Hà Nước Rinh Hộ nghèo
115 Đinh  Óa 01-01-1957 051057002077Sơn Hà Nước Rinh Hộ nghèo
116 Đinh Bênh 05-04-1956 051056002139Sơn Hà Nước Rinh Hộ nghèo
117 Đinh Thị K Rủ 08-04-1951 051151002987Sơn Hà Nước Rinh Hộ nghèo
118 Đinh Văn Báo 01-01-1979 051079008505Sơn Hà Nước Rinh Hộ nghèo
119 Đinh Văn Trua 01-02-1965 051065003176Sơn Hà Nước Rinh Hộ nghèo
120 Đinh Văn Dở 05-12-1965 051065014526Sơn Hà Nước Tang Hộ nghèo
121 Đinh Thị Lý 07-06-1986 051186007754Sơn Hà Nước Tang Hộ nghèo
122 Đinh Văn Nao 01-01-1951 051051001016Sơn Hà Nước Tang Hộ nghèo
123 Đinh Văn Cơ 15-03-1954 051054008643Sơn Hà Nước Tang Hộ nghèo
124 Đinh Thị Lả 12-03-1970 051170004175Sơn Hà Nước Tang Hộ nghèo
125 Đinh Văn Hơ Ra 01-01-1963 051063000893Sơn Hà Tà Lương Hộ nghèo
126 Đinh Văn Sang 20-06-1987 051087011554Sơn Hà Tà Lương Hộ nghèo
127 Đinh Pờ Róa 01-01-1947 051047005708Sơn Hà Tà Lương Hộ nghèo
128 Đinh Văn Hoang 01-07-1970 051070024958Sơn Hà Tà Lương Hộ nghèo
129 Đinh Thị Bơn 12-07-1962 051162007657Sơn Hà Tà Lương Hộ nghèo
130 Đinh Ngá 01-01-1950 051050000511Sơn Hà Tà Lương Hộ nghèo
131 Đinh Thị Tiên 22-12-1957 051157000641Sơn Hà Tà Lương Hộ nghèo
132 Đinh Thị Mai 01-01-1959 051159002115Sơn Hà Tà Lương Hộ nghèo
133 Đinh Văn Phon 01-07-1980 051080003336Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
134 Đinh Văn Thiêng 26-08-1984 051084003346Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
135 Đinh Thị Tha 10-11-1972 051172003820Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
136 Đinh Thị Na 10-07-1993 051193012338Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
137 Đinh Thị Bao 01-01-1950 051150001966Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
138 Đinh Văn Thô 17-07-1987 051087002671Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
139 Đinh Bỏi 01-01-1949 051049002637Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
140 Đinh Văn Hoàng 10-10-1986 051086009436Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
141 Đinh Văn Hênh 28-06-1993 051093017016Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
142 Đinh Văn Sân 20-05-1993 051093006785Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
143 Đinh Thị Tê 01-01-1949 051149002405Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
144 Đinh Văn Sơn 13-07-1995 051095012589Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
145 Đinh Văn Siêng 04-04-1983 051083008324Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
146 Đinh Thị Kênh 19-06-1948 051148006023Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
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147 Đinh Thị Vớt 04-04-1983 051183005345Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
148 Đinh Thị Học 01-01-1943 051143004338Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
149 Đinh Thị Búa 01-01-1986 051186003854Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
150 Đinh Văn Lùa 30-04-1964 051064016933Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
151 Đinh Thị Yên 01-01-1954 051154004958Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
152 Đinh Văn Niên 12-05-1994 051094007321Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
153 Đinh Văn Phú 25-09-1990 051090004880Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
154 Đinh Văn Lời 01-12-1993 051093009569Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
155 Đinh Văn Ngãi 01-01-1959 051059001541Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
156 Đinh Quang Đức 27-04-1989 051089016109Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
157 Đinh Thị Tăng 02-04-1954 051154006661Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
158 Đinh Thị Tả 19-03-1985 051185013479Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
159 Đinh Văn Thì 15-02-1988 051088009504Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
160 Đinh Triềng 10-02-1929 051029002037Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
161 Đinh Văn Tría 04-04-1987 051087007825Sơn Hà Làng Mùng Hộ nghèo
162 Đinh Thị Bách 10-02-1957 051157004990Sơn Hà Làng Vố Hộ nghèo
163 Đinh Thị Chúa 01-01-1953 051153003628Sơn Hà Làng Vố Hộ nghèo
164 Đinh Thị Dác 01-01-1956 051156011271Sơn Hà Làng Vố Hộ nghèo
165 Đinh Thị A Day 01-01-1954 051151006992Sơn Hà Làng Vố Hộ nghèo
166 Đinh Thị Kê 01-01-1954 051154008913Sơn Hà Làng Vố Hộ nghèo
167 Đinh Văn Lời 01-01-1966 051066015167Sơn Hà Làng Vố Hộ nghèo
168 Đinh Văn Đất 06-12-1993 051093007141Sơn Hà Làng Vố Hộ nghèo
169 Huỳnh Thị Mực 14-06-1956 051156009754Sơn Hà Làng Vố Hộ nghèo
170 Đinh Văn Náo 01-01-1952 051052002779Sơn Hà Làng Vố Hộ nghèo
171 Đinh Thị Neo 01-01-1960 051160008626Sơn Hà Làng Vố Hộ nghèo
172 Đinh Thị Tép 05-10-1950 051154008699Sơn Hà Làng Vố Hộ nghèo
173 Đinh Văn Tranh 01-01-1964 051064018258Sơn Hà Làng Vố Hộ nghèo
174 Đinh Thị Vóa 01-01-1967 051167004695Sơn Hà Làng Vố Hộ nghèo
175 Đinh Thị Vua 17-03-1945 002125414330Sơn Hà Làng Vố Hộ nghèo
176 Đinh Văn Vót 01-01-1963 051063009116Sơn Hà Làng Vố Hộ nghèo
177 Đinh Thị Vúa 29-06-1954 051154011929Sơn Hà Làng Vố Hộ nghèo
178 Đinh Thị Xót 01-01-1953 051153004879Sơn Hà Làng Vố Hộ nghèo
179 Đinh Thị Xá 20-02-1999 051199005138Sơn Hà Làng Vố Hộ nghèo
180 Đinh Văn Beo 10-07-1970 051070029138Sơn Hà Gò Răng Hộ nghèo
181 Đinh Văn Bút 01-01-1958 051058009742Sơn Hà Gò Răng Hộ nghèo
182 Đinh Ra Gòn 01-01-1948 051048004034Sơn Hà Gò Răng Hộ nghèo
183 Trương Thị Huề 05-05-1936 051136003264Sơn Hà Gò Răng Hộ nghèo
184 Đỗ Thị Tuyết Minh 15-02-1967 051167009055Sơn Hà Gò Răng Hộ nghèo
185 Đinh Văn Nót 01-01-1943 051043003356Sơn Hà Gò Răng Hộ nghèo
186 Đinh Moi 01-01-1939 051093011929Sơn Hà Gò Răng Hộ nghèo
187 Đinh Nóa 01-01-1954 051054013429Sơn Hà Gò Răng Hộ nghèo
188 Đinh Thị Nây 01-07-1943 051143000702Sơn Hà Gò Răng Hộ nghèo
189 Đinh Nêm 01-01-1952 051052005358Sơn Hà Gò Răng Hộ nghèo
190 Đinh Thị Năng 14-07-1949 051149006803Sơn Hà Gò Răng Hộ nghèo
191 Đinh Thị Phách 01-01-1958 051158008273Sơn Hà Gò Răng Hộ nghèo
192 Đinh Hà Rơn 06-07-1940 051040002583Sơn Hà Gò Răng Hộ nghèo
193 Đinh Văn Rẻo 30-03-1971 051071005771Sơn Hà Gò Răng Hộ nghèo
194 Phan Thị Sương 15-11-1957 051305009593Sơn Hà Gò Răng Hộ nghèo
195 Đinh Thị Tất 06-04-1953 051153004984Sơn Hà Gò Răng Hộ nghèo
196 Trần Văn Thoại 02-02-1950 049050007140Sơn Hà Gò Răng Hộ nghèo
197 Đinh Thị Tru 07-03-1994 051194009326Sơn Hà Gò Răng Hộ nghèo
198 Đinh Văn Trê 02-05-1951 051051001021Sơn Hà Gò Răng Hộ nghèo
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199 Đinh Thị Tri 24-04-1984 051159007359Sơn Hà Gò Răng Hộ nghèo
200 Đinh Thị Tria 08-09-1987 051187005936Sơn Hà Gò Răng Hộ nghèo
201 Đinh Xoi 01-01-1933 051033003468Sơn Hà Gò Răng Hộ nghèo
202 Đinh Văn Khoa 02-09-1960 051060005453Sơn Hà  Tà Pa Hộ nghèo
203 Đinh Thị Kiêu 01-01-1958 051158011513Sơn Hà  Tà Pa Hộ nghèo
204 Đinh Thị Bài 01-01-1941 051174006307Sơn Hà  Tà Pa Hộ nghèo
205 Đinh Văn Hóc 01-01-1981 051081008592Sơn Hà  Tà Pa Hộ nghèo
206 Đinh Thị Nhảy 01-01-1958 051158005042Sơn Hà  Tà Pa Hộ nghèo
207 Đinh Văn Nút 01-01-1950 051050006501Sơn Hà  Tà Pa Hộ nghèo
208 Đinh Văn Mênh 01-07-1955 051055003589Sơn Hà  Tà Pa Hộ nghèo
209 Đinh Thị Nghía 20-04-1949 051149005937Sơn Hà  Tà Pa Hộ nghèo
210 Đinh Văn Dót 02-03-1957 051057003773Sơn Hà  Tà Pa Hộ nghèo
211 Đinh Thị Mót 01-01-1943 051143004206Sơn Hà  Tà Pa Hộ nghèo
212 Đinh Thị Vên 01-01-1957 051157008962Sơn Hà  Tà Pa Hộ nghèo
213 Đinh Thị Banh 01-01-1943 051143004525Sơn Hà  Tà Pa Hộ nghèo
214 Đinh Văn Ngót 01-01-1969 051069019854Sơn Hà  Tà Pa Hộ nghèo
215 Đinh Thị Quyết 01-01-1959 051159003677Sơn Hà  Tà Pa Hộ nghèo
216 Đinh Thị K Lĩa 01-01-1954 051154012917Sơn Hà  Tà Pa Hộ nghèo
217 Đinh Thị Tập 01-01-1969 051169016109Sơn Hà  Tà Pa Hộ nghèo
218 Đinh Thị Rang 01-01-1957 051157009384Sơn Hà  Tà Pa Hộ nghèo
219 Đinh Văn Anh 10-04-1998 051081008206Sơn Hà  Tà Pa Hộ nghèo
220 Đinh Thị Vát 01-01-1964 051164004297Sơn Hà  Tà Pa Hộ nghèo
221 Đinh Thị Ái 10-04-1944 051144003027Sơn Hà Nước Tăm Hộ nghèo
222 Đinh Rê 01-01-1951 051051004933Sơn Hà Nước Tăm Hộ nghèo
223 Đinh Rét 01-01-1960 051060007197Sơn Hà Nước Tăm Hộ nghèo
224 Đinh Thị Mốc 01-01-1949 051149005260Sơn Hà Nước Tăm Hộ nghèo
225 Đinh Bây 01-01-1954 051054013074Sơn Hà Nước Tăm Hộ nghèo
226 Đinh Thị K Rôi 01-01-1954 051182015652Sơn Hà Nước Tăm Hộ nghèo
227 Đinh Thị Vây 01-01-1943 051143005019Sơn Hà Nước Tăm Hộ nghèo
228 Đinh Thị Bầy 01-01-1958 051158005135Sơn Hà Nước Tăm Hộ nghèo
229 Đinh Mía 01-01-1956 051056004266Sơn Hà Nước Tăm Hộ nghèo
230 Đinh Thị Linh 01-01-1947 051199003641Sơn Hà Nước Tăm Hộ nghèo
231 Đinh Văn Dót 01-01-1951 051051003773Sơn Hà Nước Tăm Hộ nghèo
232 Đinh Văn Ruộng 12-05-1942 051042003281Sơn Hà Nước Tăm Hộ nghèo
233 Đinh Thị Hoa 07-07-1982 051302007521Sơn Hà Nước Tăm Hộ nghèo
234 Đinh Thị Vơm 01-01-1916 051116002188Sơn Hà Nước Tăm Hộ nghèo
235 Đinh Văn Viết 01-01-1945 051045003329Sơn Hà  Bờ Reo Hộ nghèo
236 Đinh Thi Lê 05-05-1981 051181015206Sơn Hà  Bờ Reo Hộ nghèo
237 Đinh Thị Tra 01-01-1985 051185010762Sơn Hà  Bờ Reo Hộ nghèo
238 Đinh Thị Pờ Ria 18-04-1938 051138004577Sơn Hà  Bờ Reo Hộ nghèo
239 Đinh Thị Anh 16-08-1942 051312001793Sơn Hà  Bờ Reo Hộ nghèo
240 Đinh Thị Vã 01-01-1960 051160004331Sơn Hà  Bờ Reo Hộ nghèo
241 Đinh Văn Nhít 27-12-1964 051064015808Sơn Hà  Bờ Reo Hộ nghèo
242 Đinh Thị Bút 28-07-1979 051179010160Sơn Hà  Bờ Reo Hộ nghèo
243 Đinh Thị Phát 02-06-1963 051163009836Sơn Hà  Bờ Reo Hộ nghèo
244 Đinh Thị Múa 14-07-1960 051160004799Sơn Hà  Bờ Reo Hộ nghèo
245 Đinh Thị Vay 05-06-1954 051154011797Sơn Hà  Bờ Reo Hộ nghèo
246 Đinh Văn Lai 01-01-1954 051054009281Sơn Hà  Bờ Reo Hộ nghèo
247 Đinh Gà Ron 01-01-1970 051070029629Sơn Hà  Bờ Reo Hộ nghèo
248 Đinh Thị Trâm 15-06-1986 051186008016Sơn Hà  Bờ Reo Hộ nghèo
249 Đinh Thị Nhe 01-01-1930 051130001983Sơn Hà  Bờ Reo Hộ nghèo
250 Đinh Văn Bôn 01-01-1933 051033003532Sơn Hà  Bờ Reo Hộ nghèo
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251 Đinh Văn Ních 25-10-1970 051070001927Sơn Hà  Cà Đáo Cận nghèo
252 Đinh Văn Thức 17-06-1994 051094001740Sơn Hà  Cà Đáo Cận nghèo
253 Đinh Thị Lăng 01-01-1950 051150001557Sơn Hà  Cà Đáo Cận nghèo
254 Trần Thị Chính 01-01-1945 033145006171Sơn Hà  Cà Đáo Cận nghèo
255 Lê Viết Lọc 10-05-1959 038059016368Sơn Hà  Gò Dép Cận nghèo
256 Đinh Thị Sét 02-04-1996 051196000588Sơn Hà Nước Rạc Cận nghèo
257 Nguyễn Thanh Sơn 12-06-1954 051054009170Sơn Hà Nước Bung Cận nghèo
258 Nguyễn Đình Phúc 05-10-1975 051075013841Sơn Hà Làng Dầu Cận nghèo
259 Đinh Thị Phút 02-09-1991 051191007895Sơn Hà Làng Bồ Cận nghèo
260 Đinh Văn Choi 20-05-1987 051087005972Sơn Hà Nước Bao Cận nghèo
261 Đinh Văn Gheng 15-05-1991 051091002502Sơn Hà Mang Nà Cận nghèo
262 Đinh Và Rìa 09-05-1977 051077003121Sơn Hà Tà Lương Cận nghèo
263 Đinh Văn Nhót 07-10-1982 051082017543Sơn Hà Làng Mùng Cận nghèo
264 Nguyễn Tiến Dũng 09-02-1951 036051009860Sơn Hà Gò Răng Cận nghèo
265 Đinh Thị Phương 04-12-1984 051184008087Sơn Hà  Tà Pa Cận nghèo
266 Đinh Văn Siêng 01-01-1968 051068003549Sơn Hà Nước Tăm Cận nghèo
267 Đinh Văn Nam 01-01-1989 051089010515Sơn Hà  Bờ Reo Cận nghèo

Ghi chú: Danh sách có 250 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo
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